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BÁO CÁO

Kết quả giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình từ năm 2011 đến 2014.

Thực hiện Nghị quyết số 102/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết và hoạt động giám sát năm 2015, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh đã triển khai giám sát tình hình thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình từ năm 2011 đến 2014 tại một số cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh(
). Ban Kinh tế và Ngân sách báo cáo kết quả giám sát với HĐND tỉnh.

I. CÔNG TÁC LẬP, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH THĂM DÒ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THỜI KỲ 2011-2015

1. Đặc điểm tình hình khoáng sản của tỉnh

Tỉnh ta có nhiều loại khoáng sản khác nhau được phân bố rộng khắp trên các địa bàn. Đến nay đã có 19 loại khoáng sản đã được ghi nhận: Khoáng sản kim loại có sắt, mangan, titan, chì, kẽm, volfram, vàng nhưng trữ lượng không lớn; khoáng chất công nghiệp có than bùn, phosphorit, pegmatit, kaolin, dolomit, cát thủy tinh; đá bán quý có đá silic màu; vật liệu xây dựng gồm đá vôi xi măng, sét xi măng, sét gạch ngói, cát, sỏi, đá ốp lát; một số mỏ nước nóng, trong đó nước nóng Bang ở Lệ Thuỷ có nhiệt độ trên 1050C. Ngoại trừ đá vôi làm VLXD thông thường ước tính hàng tỷ m3, các loại khoáng sản khác trên địa bàn có trữ lượng không lớn, phân bố không tập trung. 

Ngành công nghiệp khai thác khoáng sản của tỉnh đang dần hình thành và phát triển. Cùng với khai thác đá vôi để sản xuất xi măng, việc khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ngày càng gia tăng, nhất là đá xây dựng, cát san lấp và cát sỏi lòng sông. Hoạt động khai thác khoáng sản thời gian qua đã tạo ra nguồn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và đáp ứng kịp thời nhu cầu xây dựng, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương, tăng nguồn thu ngân sách và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Công tác lập và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch

Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020 (gọi tắt là Quy hoạch) đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 01/12/2011, UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 gồm 211 khu vực. Đến năm 2013, Quy hoạch được điều chỉnh, bổ sung, gồm: điều chỉnh diện tích, tọa độ 34 khu vực; đưa ra khỏi quy hoạch 68 khu vực; bổ sung 05 khu vực. Theo đó Quy hoạch sau điều chỉnh chỉ còn 148 khu vực khoáng sản với diện tích 2.234,80 ha. Trong năm 2014, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất bổ sung thêm 03 khu vực mỏ cát và điều chỉnh vị trí, tọa độ 02 khu vực mỏ cát vào Quy hoạch theo đề nghị của UBND tỉnh.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TỪ NĂM 2011- 2014

1. Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản

1.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến và ban hành các văn bản

Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản được thực hiện thường xuyên thông qua công tác kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện trình tự thủ tục hành chính, các quy định về bảo vệ môi trường...trong hoạt động khai thác khoáng sản. Từ năm 2011, hoạt động khoáng sản có nhiều nội dung quy định được điều chỉnh và ban hành mới(
), như: các khu vực khoáng sản được cấp phép khai thác đều phải điều tra, thăm dò đánh giá trữ lượng; nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (được tính theo trữ lượng khoáng sản đã được thăm dò, kết quả kiểm kê trữ lượng khoáng sản chưa khai thác của các khu vực có giấy phép còn hiệu lực); thiết kế cơ bản mỏ phải được thẩm tra của cơ quan chức năng; thay đổi mức tính một số loại thuế, phí; quy định về ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường; quy định xử phạt hành chính lĩnh vực khoáng sản;... Các nội dung quy định liên quan đến lĩnh vực khoáng sản đã được Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Cục Thuế tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn nghiêm túc. 

Để cụ thể hóa và triển khai thực hiện các quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 và các văn bản quy định của Chính phủ, các bộ, ngành liên quan, HĐND tỉnh đã ban hành các Nghị quyết(
) về thông qua quy hoạch mới và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thời kỳ 2011- 2015; UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định(
) để triển khai và thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; trên cơ sở đó, các cơ quan quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được phân công đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo điều hành (
). Các cấp, các ngành đã công bố, công khai quy hoạch và phổ biến các văn bản chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch.
Nhìn chung, việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định pháp luật đã được các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc. UBND tỉnh ban hành các văn bản phù hợp với công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trong từng giai đoạn nhằm quản lý, thực hiện quy hoạch có hiệu quả. Các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản đã tiếp thu và có thái độ nghiêm túc chấp hành theo quy định của pháp luật, tạo chuyển biến tích cực, góp phần bảo vệ và sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản phù hợp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. 

1.2. Tình hình thực hiện các thủ tục liên quan và công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản 
a) Về cấp Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản từ năm 2011 - 2014
UBND tỉnh cấp 87 giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, trong đó: đã phê duyệt trữ lượng 83 giấy phép, đang thăm dò chưa phê duyệt trữ lượng 04 giấy phép; hướng dẫn, chỉ đạo tất cả các khu vực mỏ được cấp trước năm 2014 còn hiệu lực tiến hành điều tra, kiểm kê trữ lượng chưa khai thác. Đến nay, hầu hết các khu vực khoáng sản được cấp phép khai thác đều đã được thăm dò, điều tra, đánh giá trữ lượng làm cơ sở tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định.
UBND tỉnh đã cấp mới, gia hạn, chuyển nhượng 147 giấy phép khai thác khoáng sản, trong đó qua đấu giá 03 giấy phép (3 mỏ cát xây dựng ở Tuyên Hóa), không qua đấu giá 144 giấy phép. Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 10 giấy phép không qua đấu giá. Thời điểm 31/12/2014 có 76 khu vực giấy phép đã hết hiệu lực, 81 khu vực giấy phép còn hiệu lực. Trong đó 74 giấy phép do UBND tỉnh cấp, 7 giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.
Số lượng khu vực mỏ, điểm mỏ đã được thăm dò, khai thác so với quy hoạch là 70/148 chiếm 47,3%, cụ thể như sau: Đá xây dựng: 29/59 chiếm 49,15%; sét gạch ngói: 6/36 chiếm 16,67%; cát xây dựng: 19/29 chiếm 62,52%; cát san lấp 16/24 chiếm 66,67%. Các khu vực khoáng sản được cấp phép khai thác đều đã được điều tra đánh giá trữ lượng khoáng sản theo quy định.

Nhìn chung, việc cấp phép thăm dò, cấp phép khai thác đã được cơ quan chức năng thực hiện theo quy định của pháp luật. Quy trình thủ tục thực hiện đã được UBND tỉnh ban hành theo Quyết định số 1994/QĐ-CT ngày 28/8/2012 về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khoáng sản và quy trình quản lý chất lượng ISO 9001-2008 áp dụng tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình. 
b) Tình hình thực hiện các thủ tục thẩm định đầu tư, thẩm tra thiết kế mỏ và quản lý an toàn trong hoạt động khoáng sản giai đoạn 2011 - 2014
Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì tham mưu UBND tỉnh cấp chứng nhận đầu tư sau khi các sở, ngành cùng phối hợp thẩm tra cho ý kiến. Cụ thể: Sở Xây dựng thẩm tra đối với những dự án đầu tư khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng thông thường, khai thác sét, sản xuất gạch tuynel; Sở Công Thương thẩm tra thiết kế khai thác mỏ, an toàn trong sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), dây chuyền máy móc, thiết bị phục vụ cho khai thác, chế biến; Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia ý kiến về biện pháp bảo vệ môi trường và nhu cầu sử dụng đất theo quy hoạch. Những dự án xi măng có quy mô lớn đều có Bộ Xây dựng tham gia ý kiến thiết kế cơ sở. UBND tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 70 dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:  năm 2011: 17 dự án; năm 2012: 16 dự án; năm 2013: 19 dự án; năm 2014: 18 dự án.

Thực hiện Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Thông tư số 13/2013/TT-BXD, ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỷ thuật quốc gia(
). Từ năm 2013 đến 31/12/2014, Sở Công Thương đã phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức thẩm tra thiết kế cơ sở khai thác mỏ và công trình xây dựng kho VLNCN cho 25 đơn vị; phối hợp với Công an tỉnh tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN để cấp chứng chỉ cho các đối tượng. UBND tỉnh cấp 107 giấy phép sử dụng VLNCN cho các đơn vị khai thác mỏ có sử dụng VLNCN, cụ thể: Năm 2011: 25 giấy phép;  Năm 2012: 38 giấy phép;  Năm 2013: 20 giấy phép; Năm 2014: 24 giấy phép. 

Qua giám sát thấy rằng, việc thẩm tra thiết kế, phương án xây dựng mỏ cơ bản phù hợp với các quy định liên quan và quy chuẩn đề ra, việc cấp phép vật liệu nổ đảm bảo quy trình. Công tác quản lý hoạt động VLNCN trên địa bàn có những tiến bộ đáng kể, các đơn vị sử dụng VLNCN đã thực hiện nghiêm các quy định về an toàn VLNCN, sử dụng có hiệu quả trong hoạt động, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn lao động trong hoạt động khai thác mỏ. 

Về quản lý an toàn lao động trong hoạt động khoáng sản: Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Công Thương chỉ đạo các cá nhân, tổ chức thực hiện đúng quy trình khai thác; tổ chức huấn luyện an toàn lao động, xây dựng biển báo và thực hiện nội quy an toàn lao động tại khu vực khai thác, chế biến; kiểm tra, nhắc nhỡ việc ban hành nội quy lao động của mỏ phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật về an toàn lao động, vệ sinh lao động; Sở LĐ-TBXH đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý việc sử dụng lao động, vệ sinh lao động, kiểm tra thực hiện chế độ báo cáo về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật. Nhìn chung, việc quản lý an toàn lao động trong hoạt động khoáng sản đã được các cơ quan quản lý nhà nước quan tâm thực hiện, thành lập nhiều đoàn kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động với các nội dung: bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ cho công nhân, tập huấn công tác phòng chống cháy nổ và an toàn vệ sinh môi trường trong quá trình khai thác.
c) Về quản lý quy trình khai thác

Việc quản lý quy trình khai thác đã có sự phối hợp của các cơ quan chức năng, cụ thể: quản lý về lập, thẩm tra, thực hiện thiết kế mỏ có sự phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Sở Công Thương; quản lý, sử dụng VLNCN có sự phối hợp giữa Sở Công Thương với Công an tỉnh; quản lý an toàn lao động, an toàn kỹ thuật, bộ máy quản lý, điều hành hoạt động tại mỏ có sự phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương với Sở Lao động -TBXH.

Trong quá trình hoạt động, các tổ chức, cá nhân đã được Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, chỉ đạo việc lập, quản lý, lưu giữ bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác từ khi bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ đến khi kết thúc khai thác; thực hiện công tác thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản trong khu vực được phép khai thác, sản lượng khoáng sản đã khai thác. 
1.3. Tình hình quản lý công tác bảo vệ môi trường 

Qua giám sát thấy rằng, công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đề án cải tạo phục hồi môi trường cơ bản đã đi vào nề nếp, chất lượng thẩm định ngày càng nâng cao, thủ tục nhanh, gọn. Hầu hết các đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản đã thực hiện việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường, đề án cải tạo phục hồi môi trường theo quy định. Từ năm 2011 - 2014, các cơ quan chức năng đã xem xét, thẩm định và phê duyệt, xác nhận 162 hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đề án cải tạo phục hồi môi trường liên quan đến hoạt động khoáng sản. 
Trong quá trình khai thác khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo các tiêu chuẩn an toàn môi trường đã được đề ra; thường xuyên thanh tra, kiểm tra kết quả quan trắc môi trường và báo cáo giám sát môi trường định kỳ; xử lý, khắc phục những nội dung, chỉ tiêu thực hiện chưa đúng; yêu cầu các cá nhân, tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ môi trường.
1.4. Công tác quản lý, sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản

Qua giám sát thấy rằng, các thủ tục giới thiệu địa điểm, tổ chức giao đất thực địa, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất, thu hồi đất đã có sự phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với UBND các cấp huyện, xã. Việc giải quyết hồ sơ, thủ tục thuê đất bảo đảm theo quy trình, đúng quy định. Sau khi hoàn thành thủ tục thuê đất đã chuyển thông tin địa chính để Cục Thuế xác định và quản lý thu tiền thuê đất hàng năm. Từ năm 2011- 2014, có 162 dự án khai thác khoáng sản được thuê đất với tổng diện tích là 610,3 ha, trong đó có 65 dự án hết thời hạn khai thác với tổng diện tích là 406,33 ha đã được thu hồi. 

1.5. Tình hình quản lý thu ngân sách
Từ năm 2011 - 2014, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản đã nộp các loại thuế, phí vào ngân sách với tổng số tiền 415,4 tỷ đồng. Trong đó, thuế VAT 222,7 tỷ đồng, thuế tài nguyên 75,3 tỷ đồng, phí bảo vệ môi trường 47,4 tỷ đồng, thuế môn bài 0,8 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp 31 tỷ đồng, các loại thuế khác 38,2 tỷ đồng.

Kể từ đầu năm 2014 đến nay, Cục Thuế thực hiện thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định phê duyệt giá trị tạm tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực mỏ đang khai thác trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền là 373 tỷ đồng được chia ra nộp từng năm tùy theo thời hạn cấp phép. Riêng số phải nộp năm 2014 là 22,4 tỷ đồng, đến thời điểm giám sát, đã nộp 13,7 tỷ đồng. 
1.6. Tình hình quản lý việc đóng cửa mỏ và cải tạo phục hồi môi trường

a) Tình hình quản lý, sử dụng khoáng sản sau khai thác

Thời gian qua, các tổ chức, cá nhân đã tổ chức khai thác, chế biến khoáng sản, trong đó chủ yếu là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường nhằm đáp ứng nhu cầu cho địa bàn trong tỉnh và các vùng phụ cận. Việc quản lý khoáng sản sau khai thác cơ bản đã được các ngành, các cấp quan tâm, nhất là trong những thời gian nhu cầu tăng cao, sốt giá. Việc sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng đã được Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra, thẩm định nhằm đảm bảo chất lượng các công trình. Về xuất khẩu khoáng sản chỉ có kaolin, nhưng khối lượng không đáng kể (Công ty TNHH Kaolin Quảng Bình - BOHEMIA xuất khẩu được 25 tấn).
b) Công tác đóng cửa mỏ khoáng sản

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra, rà soát các khu vực đủ điều kiện đóng cửa mỏ để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện theo quy trình thủ tục. Đến cuối năm 2014, đã thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt 14 đề án đóng cửa mỏ khoáng sản. Việc thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản còn lại đang được các đơn vị triển khai thực hiện.

c) Về quản lý việc cải tạo phục hồi môi trường

 Theo Dự án cải tạo phục hồi môi trường đã được phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường đã giám sát việc thực hiện Dự án của tổ chức, cá nhân. Đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nội dung của Đề án, như: san, gạt mặt bằng khu vực đã khai thác; trồng và chăm sóc cây xanh sau khi đã cải tạo mặt bằng. Tăng cường quản lý, giám sát việc ký quỹ, giải quyết hoàn trả quỹ cải tạo phục hồi môi trường sau khi dự án hoạt động khoáng sản kết thúc, hoàn chỉnh việc đóng cửa mỏ và phục hồi môi trường sau khai thác. Tổng tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường từ 2011-2014 là 6,5 tỷ đồng.
1.7. Công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác

Theo quy hoạch đã phê duyệt, số khu vực mỏ chưa cấp phép chiếm tỷ lệ trên 52%, với khối lượng khoáng sản chưa khai thác rất lớn. Việc quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo quy định của Luật khoáng sản năm 2010 thuộc trách nhiệm của UBND các cấp. Từ năm 2011-2014, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản(
) chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là kịp thời ngăn chặn khai thác cát sỏi trái phép ở Sông Gianh thuộc địa bàn các huyện Tuyên Hóa, Quảng Trạch; Sông Kiến Giang (huyện Lệ Thủy); Sông Long Đại (huyện Quảng Ninh) và Sông Dinh (huyện Bố Trạch). UBND các huyện, xã có khoáng sản cần bảo vệ đã thành lập nhiều tổ công tác để kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các đối tượng khai thác trái phép. 
1.8. Công tác thanh tra, kiểm tra

Từ năm 2011- 2014, cơ quan chức năng đã tiến hành 05 đợt thanh tra và phối hợp thực hiện 07 đợt kiểm tra liên ngành(
). Kết quả đã xử lý nhiều sai phạm trong quá trình hoạt động khoáng sản của các tổ chức, cá nhân, xử phạt 119 trường hợp với số tiền 1,545 tỷ đồng. Điển hình như năm 2014 UBND tỉnh đã quyết định xử phạt 440 triệu đồng và tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác mỏ cát Bãi Rì Rì, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa thời hạn 6 tháng  đối với Công ty TNHH Đức Toàn do khai thác không đúng thiết kế, không lập bản đồ hiện trạng mỏ, vượt công suất; thu hồi giấy phép khai thác mỏ cát san lấp Thọ Đơn, Quảng Thọ, Ba Đồn của Doanh nghiệp tư nhân khai thác vật liệu Cựu Chiến binh do khai thác vượt công suất, ngoài diện tích được cấp phép. Cục Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khai thác chế biến khoáng sản, truy thu hơn 10 tỷ đồng thuế và phí.
2. Tình hình hoạt động của các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản

2.1. Việc đăng ký tham gia hoạt động khoáng sản của các tổ chức, cá nhân
Sau khi Quy hoạch được ban hành, công khai thực hiện, các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện kinh doanh, có nhu cầu hoạt động đã lập hồ sơ đăng ký hoạt động khoáng sản nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Việc tiếp nhận và thẩm định hồ sơ thăm dò, khai thác khoáng sản thực hiện theo cơ chế một cửa, các thủ tục cụ thể theo quy định tại Quyết định số 1994/QĐ-CT ngày 28/8/2012 về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khoáng sản áp dụng tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình. Nhìn chung, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản cơ bản đủ điều kiện theo quy định và được đảm bảo quyền bình đẳng khi thực hiện các thủ tục tại các cơ quan chức năng.
2.2. Hoạt động khai thác khoáng sản

Qua giám sát thấy rằng, các tổ chức, cá nhân được cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản đã cơ bản thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định, như: thủ tục cấp phép thăm dò, khai thác; thủ tục bảo vệ môi trường; thủ tục thuê đất và các nội dung liên quan như giới thiệu địa điểm, giải phóng mặt bằng khu vực mỏ; thủ tục cấp phép sử dụng vật liệu nổ, cấp giấy chứng nhận đầu tư, thẩm tra thiết kế mỏ, phê duyệt đề án cải tạo phục hồi môi trường, vv... Một số đơn vị hoạt động khoáng sản đã chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật (
), như: thông báo thời gian hoạt động, xác định tọa độ để cắm mốc giới khu vực được cấp phép và khai thác đúng chỉ giới, đúng độ sâu cho phép, sản lượng khai thác phù hợp công suất quy định, theo thiết kế mỏ đã thẩm tra, các quy định về bảo vệ môi trường, đóng phí bảo vệ môi trường, ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường, áp dụng các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm trong quá trình hoạt động.   
Một số đơn vị đã thực hiện công tác đầu tư theo cam kết, từng bước đầu tư các thiết bị, công nghệ khai thác, chế biến tiên tiến so với trong nước và khu vực; khắc phục, cải tạo hệ thống giao thông do ảnh hưởng của các hoạt động khoáng sản tại các mỏ; thực hiện các quy trình, quy phạm trong khai thác, chế biến(
). 

Đa số các tổ chức, cá nhân chấp hành quy định về thời hạn trong giấy phép, thực hiện các thủ tục gia hạn khi giấy phép hết hạn; chấp hành quy trình khai thác; thực hiện việc báo cáo sản lượng và kê khai nộp thuế, phí theo sản lượng khai thác hàng năm; chấp hành báo cáo kiểm kê trữ lượng định kỳ; lập đề án cải tạo phục hồi môi trường và ký quỹ theo quy định; hết thời hạn giấy phép tiến hành thực hiện theo đề án đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường. 
Nhìn chung, trong những năm qua, mặc dù tình hình kinh tế khó khăn nhưng các đơn vị hoạt động khoáng sản đã có nhiều cố gắng khắc phục và duy trì ổn định sản xuất kinh doanh. Hoạt động khai thác đã từng bước gắn với chế biến và sử dụng khoáng sản nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần hoàn thành nhiều công trình hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng, các tuyến đường giao thông huyết mạch trên địa bàn tỉnh, nhất là dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A; tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. 
2.3. Việc thực hiện bảo vệ môi trường

Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khai thác khoáng sản đều lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường và đề án cải tạo phục hồi môi trường theo quy định. Việc thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ 02 lần/năm thực hiện khá nghiêm túc, các nội dung bảo vệ môi trường cơ bản theo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường. Trong quá trình hoạt động, nhiều đơn vị đã thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, như: phun ẩm đường vận chuyển và khu vực nghiền sàng hạn chế bụi phát tán; xây dựng hệ thống thu gom nước thải, nước mặt; sử dụng phương tiện, thiết bị thân thiện môi trường; trồng cây xanh khu vực chế biến,...

Nhìn chung, công tác bảo vệ môi trường đã được các đơn vị khai thác khoáng sản quan tâm thực hiện các thủ tục theo quy định. Trong quá trình hoạt động chấp hành tương đối đầy đủ các nội dung về bảo vệ môi trường, các quy định của pháp luật về an toàn lao động, đào tạo chuyên môn kỹ thuật cho chỉ huy nổ mìn, người sử dụng vật liệu nổ v,v.. Hiện tượng ô nhiễm môi trường do hoạt động khoáng sản vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi nhưng mang tính cục bộ tại khu vực khai thác, vận chuyển, bãi chế biến khoáng sản. 

2.4. Việc quản lý, sử dụng đất khoáng sản
Việc quản lý, sử dụng đất hoạt động khoáng sản cơ bản đảm bảo theo quy định của pháp luật. Các khu vực mỏ đã thực hiện đầy đủ các thủ tục thuê đất, giải phóng mặt bằng tạo hành lang an toàn khai thác, mặt bằng bến, bãi tập kết chế biến khoáng sản. 
2.5. Thực hiện nghĩa vụ tài chính


Hàng năm, ngoài lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản tự kê khai sản lượng khai thác làm căn cứ nộp các loại thuế, phí như: thuế VAT theo hóa đơn bán ra, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường theo sản lượng khai thác. Từ năm 2014, tiền đấu giá hoặc tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do các tổ chức, cá nhân nộp sau khi có quyết định phê duyệt của UBND tỉnh và được chia ra nộp từng năm tùy theo thời hạn cấp phép.
Nhìn chung các tổ chức, cá nhân cơ bản đã chấp hành việc kê khai và nộp các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến hoạt động khoáng sản tương đối nghiêm túc. Nhiều đơn vị sau khi có quyết định phê duyệt của UBND tỉnh đã thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đầy đủ và đúng thời gian quy định. 

2.6. Quan hệ với địa phương nơi hoạt động khoáng sản

Trong quá trình hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh, các tổ chức, cá nhân đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. Một số đơn vị đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội, hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới, công trình phúc lợi xã hội. 

III- TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế

Việc thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trong những năm qua đạt được nhiều kết quả và có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể:
1.1. Về công tác quản lý nhà nước

1.1.1. Về việc lập và điều chỉnh, quản lý quy hoạch

- Quy hoạch khoáng sản giai đoạn 2011 - 2015 tại một số khu vực chưa sát thực tế, có một số khu vực phải điều chỉnh, bổ sung; một số khu vực có trữ lượng khoáng sản tương đối lớn nhưng chưa được đưa vào quy hoạch. 
- Năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định 45 khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ để đưa vào quy hoạch nhưng đến nay Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ mới khoanh định và công bố 01 khu vực (ti tan). Do vậy, nhiều loại khoáng sản có giá trị nhưng chưa thể đưa vào quy hoạch thăm dò, khai thác nên chưa phát huy hết tiềm năng khoáng sản để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
1.1.2. Về quản lý các hoạt động khoáng sản
- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản chưa sâu rộng nên nhiều người dân và doanh nghiệp chưa nêu cao ý thức chấp hành pháp luật về khoáng sản.
- Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương quản lý về khoáng sản có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ. Trong quá trình thực hiện, một số sở, ngành, địa phương chưa xác định rõ nhiệm vụ cụ thể và chưa nêu cao trách nhiệm trong quản lý các hoạt động khoáng sản trên địa bàn.
- Một số mỏ cấp quá gần đường làm ảnh hưởng đến giao thông(
); có trường hợp cấp nhiều mỏ trên cùng một địa bàn làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường và đời sống dân sinh(
).
- Công tác thanh tra, kiểm tra thời gian qua đã được tăng cường, tuy nhiên so với yêu cầu thực tế vẫn còn những hạn chế, một số vi phạm chưa được xử lý kịp thời(
); vẫn còn một số đơn vị khai thác ra ngoài diện tích cấp phép nhưng chưa được chính quyền địa phương và cơ quan chức năng quản lý phát hiện, xử lý kịp thời(
).
- Thực hiện công tác thống kê, kiểm kê, điều tra đánh giá trữ lượng khoáng sản chưa thường xuyên, chưa đáp ứng theo yêu cầu quy định để quản lý tài nguyên khoáng sản chưa khai thác. Một số mỏ khoáng sản sau khi giấy phép hết hạn, đóng cửa mỏ không thực hiện kiểm kê trữ lượng làm cơ sở xác định sản lượng đã khai thác để thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan(
).

- Công tác đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác đã được quan tâm chỉ đạo, tuy nhiên một số doanh nghiệp chậm triển khai thực hiện công tác đóng của mỏ, phục hồi môi trường nhưng chưa có các biện pháp kiên quyết buộc thực hiện theo quy định (
).
- Công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác thời gian qua đã được quan tâm và tăng cường chỉ đạo thực hiện, tuy nhiên tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, nhất là cát sỏi lòng sông, cát san lấp vẫn còn xảy ra ở một số nơi.
- Việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, UBND một số xã chấp hành Luật khoáng sản thiếu nghiêm túc, thực hiện một số công việc vượt chức năng quy định (
), như: ký hợp đồng cho phép các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn, tự tổ chức thu một số loại thuể, phí khoáng sản; chưa thường xuyên thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra nên việc phát hiện và xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép có lúc chưa kịp thời.

- Tại các địa phương, công tác phối hợp quản lý hạ tầng giao thông của UBND các xã và UBND huyện thiếu chặt chẽ nên nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị hư hỏng, xuống cấp do xe chở quá tải.
1.2. Việc chấp hành các quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản:

- Phần lớn các đơn vị hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh có năng lực tài chính yếu, sử dụng máy móc cũ, công nghệ lạc hậu, chưa mạnh dạn đầu tư thiết bị, đổi mới công nghệ vừa gây ô nhiễm môi trường vừa kém hiệu quả, thiếu an toàn. 
- Nhiều đơn vị bố trí giám đốc điều hành mỏ chưa đủ tiêu chuẩn về chuyên môn kỹ thuật theo quy định (
).
- Công tác đảm bảo an toàn lao động chưa được quan tâm đúng mức, ở một số đơn vị người lao động trực tiếp thiếu trang bị bảo hộ lao động, không được huấn luyện kỹ thuật an toàn, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ (
).v.v. Tại một số mỏ đá đã xảy ra tai nạn, có trường hợp tử vong như tại mỏ đá Lèn Bảng của Công ty CP SXVL&XD COSEVCO I.
- Nhiều đơn vị chưa tuân thủ thiết kế cơ sở và quy trình kỹ thuật, an toàn khai thác mỏ, có nguy cơ gây tai nạn; chưa thực hiện đầy đủ việc báo cáo định kỳ về kết quả khai thác và báo cáo kiểm kê khối lượng hàng năm; việc lập, quản lý, lưu giữ bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác chưa đầy đủ, chưa phản ánh đúng sản lượng đã khai thác.
- Có trường hợp chấp hành chưa nghiêm túc việc quản lý và sử dụng đất trong hoạt động khoáng sản, hết hạn hợp đồng thuê đất đã nhiều năm nhưng vẫn sử dụng mà chưa ký hợp đồng thuê tiếp (
).
- Một số đơn vị khai thác đá xây dựng và cát san lấp vượt công suất cấp phép nhưng không làm hồ sơ điều chỉnh công suất khai thác (
). Trái lại, có đơn vị sau khi được cấp phép chậm thực hiện các thủ tục để đưa mỏ vào khai thác (
).

- Nhiều đơn vị quản lý chưa chặt chẽ mốc giới mỏ; chưa cập nhật bản đồ, mặt cắt hiện trạng khai thác theo quy định dẫn đến số liệu kiểm kê trữ lượng khoáng sản trong báo cáo định kỳ hàng năm chưa chính xác gây khó khăn cho cơ quan chức năng để quản lý theo quy định.

- Công tác bảo vệ môi trường thực hiện chưa đảm bảo, một số đơn vị khai thác, chế biến chưa tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, công tác quan trắc môi trường thiếu thường xuyên nên chưa phản ánh đúng tình trạng ô nhiễm môi trường trong quá trình hoạt động tại một số khu vực khai thác(
).

- Nhiều đơn vị thực hiện không đúng cam kết về bảo vệ môi trường (Công ty TNHH TMDVTH Hoàng Văn, Nhà máy xi măng Áng Sơn của Công ty COSEVCO 6, Công ty cổ phần 207,...). Có đơn vị còn xả thải trực tiếp làm ô nhiễm nguồn nước (
). Một số tổ chức, cá nhân được cấp phép, đã tiến hành khai thác khoáng sản nhưng chậm thực hiện ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường theo quy định.
- Tình trạng nợ các loại thuế, phí với tỷ trọng khá cao, trên 34% tổng nợ thuế mỗi năm. Trong đó có một số đơn vị nợ đọng lớn kéo dài, cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp đôn đốc thu nộp nhưng thực hiện chưa nghiêm túc(
). Một số đơn vị khai thác đá xây dựng, cát lòng sông, cát san lấp kê khai nộp các loại thuế thiếu trung thực, số lượng kê khai thấp hơn so với sản lượng thực tế khai thác.
(Những tồn tại, hạn chế của các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản có các Phụ lục số 1, 2, 3 kèm theo).   

2. Nguyên nhân

2.1. Nguyên nhân khách quan
- Quy hoạch khoáng sản của tỉnh được thực hiện trong giai đoạn Luật khoáng sản 2010 mới được ban hành; hơn 1 năm sau khi Luật Khoáng sản có hiệu lực Chính phủ mới ban hành Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản, do đó việc triển khai thực hiện theo quy định mới còn nhiều lúng túng, một số nội dung phải có thời gian điều chỉnh nên các thủ tục như: cấp phép, thẩm tra thiết kế cơ sở, kiểm kê trữ lượng, nộp tiền cấp quyền khai thác chậm triển khai.

- Công tác quản lý các khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ khó khăn do chưa được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố dẫn đến một số loại khoáng sản có giá trị nhưng chưa thể đưa vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chưa phát huy hết tiềm năng khoáng sản để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
- Cấp huyện hầu hết chưa có cán bộ chuyên trách về lĩnh vực khoáng sản, chưa được trang bị các phương tiện, thiết bị chuyên ngành nên việc quản lý khoáng sản trên địa bàn còn gặp khó khăn. Nguồn lực đầu tư của Nhà nước cho các hoạt động khoáng sản còn hạn chế, kinh phí cho nhiệm vụ bảo vệ khoáng sản chưa được phân bổ đầy đủ, do đó, nhiều địa phương thiếu kinh phí thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ khoáng sản.

- Khoáng sản là cát sỏi lòng sông thường có nhiều biến động trữ lượng do diễn biến thời tiết phức tạp. Sau các đợt lũ lụt, do tác động của dòng chảy làm thay đổi vị trí phấn bố cát, gây khó khăn cho công tác quy hoạch và quản lý.
- Việc khai thác cát sỏi lòng sông trái phép chủ yếu do các hộ dân hoạt động nhỏ lẻ, thường tận thu ở các khu vực phát sinh do dòng chảy thay đổi nên khối lượng không lớn, khai thác theo hình thức truyền thống do quá khứ để lại, là kế sinh nhai tạm thời trong lúc địa phương chưa có giải pháp để chuyển đổi nghề nghiệp; việc giải quyết, xử lý của chính quyền địa phương thực sự gặp nhiều khó khăn. 

2.2. Nguyên nhân chủ quan
- Công tác phối hợp, phân công trách nhiệm, phân cấp quản lý khoáng sản cho các sở, ngành, địa phương còn thiếu chặt chẽ. 

- Các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, năng lực tài chính yếu, không đủ kinh phí để đầu tư xây dựng với quy mô công nghiệp. Ý thức chấp hành pháp luật của một số  doanh nghiệp còn hạn chế.
- Lực lượng lao động tại các mỏ khoáng sản chủ yếu là lao động phổ thông, tạm thời, chưa qua đào tạo, thiếu kinh nghiệm; cán bộ quản lý và kỹ thuật của các doanh nghiệp còn chắp vá, không đủ trình độ chuyên môn kỹ thuật theo quy định.

- Việc nộp thuế và phí chủ yếu do doanh nghiệp tự kê khai, tự nộp, tự chịu trách nhiệm nên khó kiểm soát sản lượng thực tế, trong lúc hoạt động phối hợp kiểm tra thiếu thường xuyên nên doanh nghiệp thường khai giảm sản lượng để trốn thuế làm thất thu ngân sách.

- Lợi ích của chính quyền và nhân dân nơi có mỏ khoáng sản chưa được quan tâm đúng mức. Những nơi có nhiều khoáng sản phải tốn nhiều kinh phí để quản lý, bảo vệ và duy tu, sửa chữa cơ sở hạ tầng, người dân ở đó phải chịu ô nhiễm môi trường, sử dụng hạ tầng kém chất lượng do quá trình vận chuyển khoáng sản nhưng chưa có sự ưu tiên khi phân bổ ngân sách, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống; một số đơn vị nợ phí bảo vệ môi trường nhiều năm nên thiếu kinh phí để điều tiết cho các địa phương.
- Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành so với yêu cầu đặt ra vẫn còn nhiều hạn chế do thiếu lực lượng, phương tiện, nhất là thiếu cán bộ thanh tra có nghiệp vụ chuyên môn sâu về lĩnh vực khoáng sản.

IV.  KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

1. Với Trung ương: 

- Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm khoanh định và công bố các khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện quy hoạch và quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; sớm ban hành quy định về hồ sơ thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản đối với cát sỏi lòng sông theo hướng đơn giản, gọn nhẹ về thủ tục, phù hợp với thực tế và đặc điểm của loại khoáng sản; sớm ban hành Thông tư hướng dẫn công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác phù hợp với thực tế, có tính khả thi theo hướng phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và các cấp chính quyền địa phương, gắn công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác với trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản.

- Đối với đất san lấp, Luật Khoáng sản năm 2010 chưa quy định là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường nhưng tại Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 của Chính phủ quy định đất san lấp thuộc nhóm khoáng sản không kim loại. Đề nghị cần có quy định thống nhất về hoạt động khai thác, sử dụng khoáng sản là đất san lấp để các địa phương thực hiện. 

- Đề nghị Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp tại các địa phương.

2. Với Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước trên cơ sở phân công, phân cấp cụ thể, xác định rõ chức năng nhiệm vụ của mỗi cấp, mỗi ngành nhằm chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế về quy hoạch, quản lý thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản, sớm ban hành Quy chế phối hợp quản lý khoáng sản giữa các sở, ngành và các cấp chính quyền địa phương.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường và quản lý sử dụng đất của các đơn vị hoạt động khoáng sản. Yêu cầu các đơn vị khai thác khoáng sản có trách nhiệm sửa chữa, khôi phục hư hỏng đường giao thông do vận chuyển khoáng sản gây ra. Đối với những đơn vị vi phạm nhiều lần, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các biện pháp khắc phục vi phạm, cần kiên quyết áp dụng các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật như đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép. Trước mắt, cần tập trung thanh tra các đơn vị, điểm mỏ khai thác, chế biến khoáng sản có biểu hiện vi phạm đã nêu trong báo cáo giám sát.
· Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản trên diện rộng, nhất là đối với chính quyền cơ sở và nhân dân ở các xã thường xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển, mua bán trái phép cát sỏi lòng sông. Hàng năm xem xét bố trí hỗ trợ kinh phí, phương tiện cho công tác tuần tra, kiểm tra xử lý các vi phạm để các ngành, địa phương tổ chức thực hiện.

- Đẩy mạnh hoạt động khảo sát, thăm dò đánh giá trữ lượng khoáng sản làm cơ sở cho việc tổ chức khai thác, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản và đất đai, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh quan thiên nhiên. Xem xét đưa ra khỏi Quy hoạch những khu vực mỏ ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường, giao thông đi lại, an toàn, sức khỏe của người dân.
- Phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp tài nguyên môi trường đúng mục đích cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để phục vụ công tác quản lý, bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản. Trích từ nguồn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản để hỗ trợ cho các địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.
- Nghiên cứu xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ để nâng cao hiệu quả khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản và giảm thiểu tác động đến môi trường. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục về khoáng sản, đất đai, bảo vệ môi trường, phát triển sản xuất.

- Đánh giá việc thực hiện các Giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực, rà soát các giấy phép đã cấp nhưng chưa triển khai thực hiện, thu hồi các giấy phép đã quá thời hạn nhưng chưa tổ chức khai thác hoặc vi phạm Luật Khoáng sản. Kiểm kê trữ lượng khoáng sản còn lại ở các khu vực, điểm mỏ đang khai thác và đã có quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ. Xử lý các đơn vị không thực hiện nghiêm túc cam kết trong đề án cải tạo, phục hồi môi trường. 
- Xây dựng Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025 trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp cuối năm. Trong đó, tập trung rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, sắp xếp lại các mỏ sản xuất vật liệu xây dựng theo hướng giảm bớt đầu mối khai thác, tăng cường quy mô, vốn đầu tư phù hợp với nhu cầu thị trường, hạn chế tối đa tình trạng khai thác nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và giúp các doanh nghiệp thực hiện tốt các thủ tục và nghĩa vụ có liên quan.
3. Với Cục Thuế tỉnh:

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra để truy thu các loại thuế, phí đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản kê khai số lượng không đúng sản lượng khai thác thực tế, nhất là truy thu đối với sản lượng khai thác vượt công suất. Sử dụng phương pháp tính thuế phù hợp với lĩnh vực hoạt động khoáng sản để hạn chế việc kê khai thiếu trung thực, gian lận, tránh thất thu cho ngân sách nhà nước.
- Có biện pháp thu mạnh mẽ, quyết liệt hơn đối với các đơn vị hoạt động khoáng sản chây ì, nợ đọng thuế, phí lớn, kéo dài nhiều năm.

- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường để yêu cầu các đơn vị ngoại tỉnh thuê đất hoặc được cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đăng ký thuế tại Cục Thuế Quảng Bình.

Trên đây là kết quả giám sát tình hình thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình từ năm 2011 - 2014. Ban Kinh tế và Ngân sách kính trình HĐND tỉnh.
	Nơi nhận:                                                 
- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Thường trực Tỉnh ủy;

                   
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh;  

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- TT HĐND các huyện, thị xã, TP;

- VP: Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;

- Các cơ quan, đơn vị được giám sát;
- Lưu: VT, phòng KT-NS.                                                                              
	TM. BAN KINH TẾ VÀ NGÂN SÁCH

TRƯỞNG BAN

                Võ Minh Doang

               


(�) - Giám sát trực tiếp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công Thương; Sở Xây dựng; UBND các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tuyên Hóa; một số doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 


 - Giám sát qua báo cáo: Cục Thuế; Cục Hải quan; UBND các huyện, TP, TX: Bố Trạch, Minh Hóa, Đồng Hới, Ba Đồn; một số doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 


 


(�)- Luật Khoáng sản năm 2010; Nghị định: 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 quy định đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và tài nguyên nước; Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; Quyết định 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 về việc cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỷ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.


- Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020. Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Thông tư số 13/2013/TT-BXD, ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.


- Luật thuế Tài nguyên 2009; Nghị định 50/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật thuế tài nguyên; Thông tư 105/2010/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Luật thuế tài nguyên; các Nghị quyết của UBTV Quốc hội về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên như Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH12, Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13; các QĐ của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bản tỉnh: QĐ số 21/2010/QĐ-UBND; QĐ số 03/2011/QĐ-UBND; QĐ số 20 /2013/QĐ-UBND… và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp liên quan đến pháp luật về thuế tài nguyên.


(�) Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 01/12/2011 Về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020; Nghị quyết 73/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020.


(�) Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 về quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011- 2015, tầm nhìn đến năm 2020; Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 và QĐ 01/2015/QĐ-UBND ngày 19/01/2015 về việc bổ sung quy hoạch và điều chỉnh tọa độ điểm góc khu vực khoáng sản trong quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011- 2015.


(�)- Quyết định số 1994/QĐ-CT ngày 28/8/2012 về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khoáng sản áp dụng tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 2657/QĐ-CT ngày 25/10/2012 về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản giai đoạn 2012-2015; Quyết định số 3005/QĐ-CT ngày 04/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 11CTr /TU ngày 05/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết 02-NQ-TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh phát triển công nghiệp VLXD tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chỉ thị số 10/CT-CT ngày 11/6/2012 của UBND tỉnh về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh.





(�)  TCVN 5178: 2004 - Quy phạm kỹ thuật an toàn trong khai thác và chế biến đá  lộ thiên; TCVN 5326 : 2008 - kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên; QCVN 04:2009/BCT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên; QCVN  02:2008/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp.


(�) UBND tỉnh đã ban hành các văn bản quản lý như: Chỉ thị� HYPERLINK "http://qppl.quangbinh.gov.vn/vbpq/vbpq_qb.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/c716567af7d03a3b472578b10037067d?OpenDocument" � số 08/2011/CT -UBND ngày 03/6/2011 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển và tiêu thụ cát, sỏi lòng sông tỉnh Quảng Bình;� Chỉ thị 02/CT-CTUBND ngày 28/01/2013 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước các hoạt động khoáng sản trên địa bàn; Công văn số 757/UBND ngày 05/7/2012 về việc quy hoạch quản lý đất san lấp; Công văn số 928/ CT ngày 07/8/2012 về việc quản lý tình trạng khai thác cát, sỏi lòng sông; Công văn số 289/UBND-TNMT ngày 21/3/2013 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý thăm dò, khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1517/UBND-TNMT ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác, tập kết cát sỏi lòng sông trái phép. 


(�) - Năm 2013, Sở TNMT tổ chức 02 đợt thanh tra, phối hợp với Bộ TNMT thanh tra 01 đợt; năm 2014 Sở TNMT tổ chức 02 đợt thanh tra toàn diện.


     - Năm 2011- 2014, Sở TNMT, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Sở LĐTBXH đã phối, kết hợp tổ chức 07 đợt kiểm tra liên ngành.


(�) Công ty TNHH Sông Hương (khai thác cát san lấp tại xã Hồng Thủy, Lệ Thủy), Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Việt Nam (khai thác đá vôi Lèn Đứt Chân, xã Văn Hóa, Tuyên Hóa), Công ty Cổ phần KT&SX bột đá CLC Linh Thành (khai thác đá XD Khe Chay, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch), Công ty TNHH XD&TM Đại Thạch ((khai thác đá XD Lèn Thống Lĩnh, xã Hương Hóa, Tuyên Hóa).


(�) Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Việt Nam, Công ty Cổ phần KT&SX bột đá CLC Linh Thành, Công ty TNHH Hoàng Huy Toàn ((khai thác đá XD Lèn Sầm, xã Sơn Thủy, Lệ Thủy), Công ty TNHH XDTH Thanh Tiến (khai thác đá XD Lèn Cuồi, xã Tiến Hóa, Tuyên Hóa).  


 (�) Mỏ đá Lèn Cây Trổ xã Thạch Hóa của Công ty TNHH Mai Thanh cấp gần Quốc lộ 12A; mỏ đá Km27 + 700 Quốc lộ 9B xã Ngân Thủy của công ty TNHH Bình Phước cấp gần Quốc lộ 9B mỗi khi nổ mìn phải chặn đường,... 


 (�) Các mỏ đá xây dựng ở xã Quảng Đông (Quảng Trạch), xã Tiến Hóa (Tuyên Hóa), khu vực Lèn Sầm, Lèn Áng (Lệ Thủy), xã Trường Xuân (Quảng Ninh); cát sỏi lòng sông ở Văn Hóa, Tiến Hóa (Tuyên Hóa),... 


(�) Theo Báo cáo của UBND các huyện: huyện Quảng Trạch, Quảng Ninh, Tuyên Hóa, Bố Trạch: Việc tuần tra, kiểm soát đã được thực hiện và đã xử phạt nhiều trường hợp nhưng chưa dập tắt được tình trạng khai thác lén lút cát sỏi lòng sông; bến bãi tập kết vật liệu ảnh hưởng đê điều, giao thông. Qua giám sát có một số doanh nghiệp vi phạm vượt công suất, giám đốc điều hành mỏ chưa đủ chuyên môn theo quy định nhưng vẫn chưa được xử lý triệt để.


(�) Công ty TNHH Linh Lương tổ chức khai thác trước khi cấp phép tại mỏ cát san lấp Mỹ Trung (xã Gia Ninh, Quảng Ninh); Công ty CP COSEVCO I.5 khai thác sét gạch ngói ngoài khu vực cấp phép tại đập Tân Sơn, xã Quảng Tiến (Quảng Trạch); Công ty CP Hoàng Hương khai thác sét gạch ngói tại thôn Hòa Lạc xã Quảng Châu (Quảng Trạch). 


(�)  Mỏ cát san lấp của các đơn vị đã khai thác hết trữ lượng, giấy phép hết hạn nhưng chậm kiểm kê, thống kê để có cơ sở làm thủ tục đóng cửa mỏ và tính thuế, phí liên quan, như: tại khu vực khe Dinh Thủy, xã Võ Ninh có: Công ty Cổ phần tập đoàn Trường Thịnh; tại khu vực Dinh Mười, xã Gia Ninh Ninh có Công ty XDTH Lương Ninh; tại xã Cam Thủy (Lệ Thủy) có Công ty TNHH XDTH Tâm Anh. 


(�)   Các mỏ cát san lấp tại Bàu Bàng (xã Lý Trạch, Bố Trạch) của các Công ty TNHH xây dựng Thái An, Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh; các mỏ cát san lấp tại khe Dinh Thủy và Dinh Mười (xã Võ Ninh, Quảng Ninh) của Công ty TNHH Thương mại và XDTH Trường Khánh, Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh, Công ty XD Lương Ninh; các mỏ sét gạch ngói của Công ty Trường Phiêm (tại xóm Cà, xã Hòa Trạch, Bố Trạch), Công ty CP COSEVCO I.5 (tại thôn Hòa Lạc, xã Quảng Châu, Quảng Trạch).  


(�) UBND xã Đại Trạch (Bố Trạch) ký hợp đồng cho phép khai thác và thu thuế tài nguyên, thuế VAT, phí bảo vệ môi trường với Công ty TNHH VLXD Thăng Long và Công ty TNHH SX TM Quang Nhật tại khu vực cát san lấp Bàu Mía; UBND xã Nam Trạch, UBND TTNT Việt Trung (Bố Trạch) cho phép các hộ dân khai thác và tự thu các loại thuế, phí tại khu vực cát sỏi lòng sông hạ nguồn cầu Đá Mài - Sông Dinh, hạ nguồn cầu Sao Sa - Sông Dinh; Công ty Phước Sỹ tận thu khoáng sản trong khu vực dự án đầu tư của Công ty tại xã Sen Thủy (Lệ Thủy). 


(�)  Qua giám sát tại  25 mỏ đá xây dựng chỉ 5 đơn vị có giám đốc điều hành mỏ có bằng cấp chuyên môn theo quy định, 20 đơn vị chỉ có chứng chỉ về quản lý mỏ, không có bằng cấp chuyên môn. 


(�)  Qua giám sát tại  25 đơn vị khai thác đá xây dựng, chỉ có 05 đơn vị có trang phục bảo hộ lao động và thực hiện tốt việc khám sức khỏe định kỳ cho công nhân.


(�) Công ty CP khoáng sản và XD Đồng Hới đã hết hạn thuê 17.536 m2 từ tháng 4/2013 nhưng tại thời điểm giám sát chưa làm lại thủ tục thuê đất; Công ty COSEVCO 6  khai thác đá làm vật liệu xi măng tại Lèn Áng Sơn (km 4 đường 10) từ năm 1997 với diện tích 5,35 ha; Công ty cổ phần VICEM Hải Vân chưa ký hợp đồng thuê đất tại mỏ đá Đông Nam Lèn Áng và khu vực nhà máy xi măng Vạn Ninh; mỏ đá của Công ty TNHH XD và TM Hoàng Mai ở Châu Hóa.


(�)  - Đá xây dựng: Công ty Cổ phần SXVL&XD Công trình 405;  Cty TNHH Hoàng Huy Toàn; Cty CP và TV Bình Lợi; Cty TNHH TMDVTH Hoàng Văn; Cty TNHH Đại Tiến Phát; Cty  Cổ phần 207,...


 - Cát san lấp: Cty TNHH XD Lương Ninh, Cty TNHH SXTM Quang Nhật, Cty TNHH VT & XD Thăng Long, Cty TNHH Anh Quyết, Doanh nghiệp tư nhân Thái Hoàng.


(�) Mỏ đá XD Lèn Bạc (Sơn Thủy, Lệ Thủy) của Công ty Sơn Thành, Mỏ đá XD Lèn Sầm (Sơn Thủy, Lệ Thủy) của Công ty TNHH SXVL Gia Thịnh, Mỏ đá XD Lèn Khe Ngang (Trường Xuân, Quảng Ninh) của Công ty Hồng Đức, Mỏ đá XD Lèn Khe Ngang (Phúc Trạch, Bố Trạch) của Công ty TNHH Việt Hà.


(�) Theo kết quả Báo cáo định kỳ giám sát môi trường của các doanh nghiệp được giám sát trực tiếp đều có kết quả xử lý môi trường đảm bảo. Nhưng tại thời điểm Đoàn giám sát đến làm việc, một số đơn vị hoạt động gây ô nhiễm môi trường (bụi, chất thải, nước thải..) như: Công ty TNHH Kaolin Quảng Bình – Bohemia; Công ty TNHHTMDVTH Hoàng Văn tại QB khai thác đá XD tại Lèn Sầm (xã Sơn Thủy, Lệ Thủy),...  


(�) Tại thời điểm giám sát, Công ty TNHH kaolin Quảng Bình – Bohemia trong quá trình chế biến kaolin đã xả nước thải trực tiếp vào khe suối tại Lý Trạch (Bố Trạch).


(�)  Xí nghiệp sản xuất VLXD COSEVCO 12 (từ 10,7 tỷ đồng năm 2011 tăng lên 47 tỷ đồng năm 2014); Công ty Cổ phần Cosevco 6 (từ 3 tỷ đồng năm 2011 tăng lên 11,9 tỷ đồng năm 2014); Công ty TNHH  Kaolin Quảng Bình - Bohemia (từ 389 triệu đồng năm 2011 tăng lên 3, 9 tỷ đồng năm 2014); Công ty TNHH Việt Hà và Xí nghiệp khai thác đá Chí Tài (từ 597 triệu đồng năm 2011 tăng lên 3,5 tỷ đồng năm 2014); Công ty Cổ phần khoáng sản Hoàng Long (từ 81 triệu đồng năm 2011 tăng lên 1,6 tỷ đồng năm 2014),...
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